	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc 
người thực hiện
	Ghi chú

	1
	[H1-1- 01-01]
	Quyết định bổ nhiệm HT, PHT.
	7/7/2008
	UBND Quận 1
	

	2
	[H1-1-01-02]
	Quyết định thành lập Hội đồng trường.
	2010-2011
2011-2012

2012-2013
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
Trường TH Đinh Tiên Hoàng

Phòng GDĐT Q1
	

	3
	[H1-1-01-03]
	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua. 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng


	

	4
	[H1-1-01-04]
	Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn
	Năm học 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	5
	[H1-1-01-05]
	Quyết định thành lập Chi bộ và danh sách Đảng viên.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Đảng ủy Phường ĐaKao
	

	6
	[H1-1-01-06]
	Quyết định thành lập Công đoàn trường. 
	Các nhiệm kỳ 
2011 - 2013

2013 - 2015
	Công đoàn GD Q1
	

	7
	[H1-1-01-07]
	Quyết định thành lập Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Đoàn Phường ĐaKao
	

	8
	[H1-1-01-08]
	Quyết định thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Hội đồng Đội Q1
	

	9
	[H1-1-01-09]
	Quyết định thành lập Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường. 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng GDĐT Q1
	

	10
	[H1-1-01-10]
	Quyết định thành lập Chi hội Chữ thập đỏ
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Hội Chữ thập đỏ Q1
	

	11
	[H1-1-01-11]
	Quyết định thành lập Hội Khuyến học 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	12
	[H1-1-01-12]
	Quyết định thành lập các Tổ chuyên môn, tổ văn phòng.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	13
	[H1-1-02-01]
	Biên bản bình bầu cán bộ lớp theo năm học
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	14
	[H1-1-02-02]
	Danh sách HS các lớp theo năm học
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng hành chánh trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	15
	[H1-1-02-03]
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2010-2015
	Năm học 2010-2011
	UBND Q1

Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	16
	[H1-1-03-01]
	Sổ chủ nhiệm.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Bộ phận chuyên môn trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	17
	[H1-1-03-02]
	Sổ biên bản họp khối, giáo án.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Bộ phận chuyên môn trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	18
	[H1-1-03-03]
	Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học theo từng năm học.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	19
	[H1-1-03-04]
	Đánh giá CBCC nhân viên văn phòng theo từng năm học..
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	20
	[H1-1-03-05]
	Các văn bản có nội dung chuyên môn nghiệp vụ bồi dưỡng cho văn thư, thư viện, kế toán, thiết bị, y tế.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	21
	[H1-1-04-01]
	Các báo cáo có nội dung đánh giá chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của các cấp.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	22
	[H1-1-04-02]
	Sổ theo dõi công văn đến và đi.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	23
	[H1-1-04-03]
	Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	24
	[H1-1-04-04]
	Báo cáo của ban Thanh tra nhân dân, của công đoàn nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Ban thanh tra nhân dân, công đoàn trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	25
	[H1-1-05-01]
	Các loại hồ sơ của nhà trường.

Biên bản thanh tra của Lãnh đạo các cấp về thanh tra hồ sơ sổ sách của nhà trường.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng hành chánh, văn thư

Phòng GDĐT Q1
	

	26
	[H1-1-05-02]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Biên bản xét thi đua, khen thưởng.

Các giấy khen.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Công đoàn trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	27
	[H1-1-06-01]
	Kế hoạch năm học.

Các kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Các báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động dạy và học.

Sổ họp HĐSP, sổ họp thi đua khen thưởng.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	28
	[H1-1-06-02]
	Hợp đồng tuyển dụng giáo viên.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	29
	[H1-1-06-03]
	Hồ sơ quản lý CB-GV-NV.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	30
	[H1-1-06-04]
	Các chứng từ mua sắm cơ sở vật chất.

Sổ quản lý tài sản.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng kế toán trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	31
	[H1-1-07-01]
	Các quyết định thành lập Ban an toàn, sức khỏe trong học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm .
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	32
	[H1-1-07-02]
	Các văn bản phối hợp giữa nhà trường với cơ quan địa phương, công an phường, đội phòng cháy chữa cháy, trạm y tế 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	33
	[H2-2-01-01]
	Giấy chứng nhận trình độ của HT, PHT
	
	Bộ GD ĐT
	

	34
	[H2-2-01-02]
	Các biên bản đánh giá xếp loại HT, PHT
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Công đoàn trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	35
	[H2-2-01-03]
	Giấy chứng nhận trình độ Cử nhân chính trị

của Hiệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng.             
	
	Bộ GD ĐT
	

	36
	[H2-2-01-04]
	Giấy chứng nhận hoàn thành các chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục do Sở GDĐT tổ chức của Hiệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng.

Giấy chứng nhận về nghiệp vụ quản lý giáo dục của Hiệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng.
	
	Sở GD ĐT

Trường CB Quản lý GD TP.HCM
	

	37
	[H2-2-02-01]
	Văn bằng, chứng chỉ của giáo viên dạy các môn : Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	38
	[H2-2-02-02]
	Văn bản phân công Tổng, Phó tổng phụ trách Đội.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	39
	[H2-2-02-03]
	Biên bản đánh giá, xếp loại GV hàng năm theo chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	40
	[H2-2-03-01]
	Giấy khen đạt danh hiệu CSTĐ, GV giỏi các cấp.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Hành chánh trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	41
	[H2-2-03-02]
	Danh sách giáo viên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ.

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	42
	[H2-2-04-01]
	Danh sách nhân viên văn phòng.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	43
	[H2-2-04-02]
	Trình độ nhân viên văn phòng.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	44
	[H2-2-04-03]
	Các nghị quyết, báo cáo có nội dung quan tâm đến vật chất, tinh thần của nhân viên
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	45
	[H2-2-05-01]
	Quyết định đồng ý cho 01 HS học sớm tuổi của giám đốc Sở GDĐT.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Hành chánh trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	46
	[H2-2-05-02]
	Thống kê kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ của HS từng năm học.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	47
	[H2-2-05-03]
	Một số hình ảnh minh họa việc HS được quan tâm, bảo vệ và chăm sóc bình đẳng.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	48
	[H3-3-01-01]
	Hình ảnh cơ sở 1 của trường.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	49
	[H3-3-02-01]
	Sơ đồ thiết kế các phòng học.

Hình ảnh minh họa lớp học
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	50
	[H3-3-02-02]
	Hình ảnh minh họa bàn ghế. 

Hợp đồng mua sắm bàn ghế.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Kế toán trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	51
	[H3-3-03-01]
	Hình ảnh các khối phòng phục vụ học tập
	2013
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	52
	[H3-3-03-02]
	Hình ảnh các khối phòng hành chánh quản trị.
	2013
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	53
	[H3-3-03-03]
	Hình ảnh phòng y tế với các danh mục thuốc tối thiểu.
	2013
	Phòng Y tế trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	54
	[H3-3-03-04]
	Các chứng từ mua sắm máy photo, máy in, máy scan.

Hình ảnh minh họa các máy tính nối mạng internet.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012

2013
	Phòng Kế toán trường TH Đinh Tiên Hoàng

Phòng HT, HP, Kế toán, hành chánh, Multimedia, vi tính
	

	55
	[H3-3-04-01]
	Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường.

Sơ đồ khu nhà vệ sinh
	2013
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	56
	[H3-3-04-02]
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường.
	2013
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	57
	[H3-3-04-03]
	Chứng nhận có nguồn nước sạch của ngành y tế
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Y tế trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	58
	[H3-3-05-01]
	Quyết định công nhận Thư viện đạt tiêu chuẩn.

Sổ theo dõi việc cho mượn sách, tài liệu.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Thư viện trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	59
	[H3-3-05-02]
	Danh mục sách báo, tài liệu được bổ sung cho thư viện hàng năm.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Thư viện trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	60
	[H3-3-05-03]
	Hóa đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Thư viện trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	61
	[H3-3-06-01]
	Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Thiêt bị trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	62
	[H3-3-06-02]
	Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hàng năm.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Thiêt bị trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	63
	[H3-3-06-03]
	Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa nâng cấp, mua đồ dùng thiết bị dạy học.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Kế toán trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	64
	[H4-4-01-01]
	Danh sách Ban ĐD CMHS
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	65
	[H4-4-01-02]
	Kế hoạch hoạt động của Ban ĐD CMHS
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	66
	[H4-4-01-03]
	Biên bản các cuộc họp CMHS
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	67
	[H4-4-01-04]
	Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường và CMHS.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	68
	[H4-4-01-05]
	Sổ liên lạc giữa nhà trường và CMHS.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	GVCN
	

	69
	[H4-4-02-01]
	Các văn bản nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Chi bộ, HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	70
	[H4-4-02-02]
	Các văn bản phối hợp với UBND phường để thống nhất về công tác tuyển sinh lớp một 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	71
	[H4-4-02-03]
	Các văn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Chi bộ, HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	72
	[H4-4-02-04]
	Sổ sách, chứng từ tài chính các hoạt động của hội Khuyến học 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng kế toán trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	73
	[H4-4-03-01]
	Kế hoạch, hình ảnh về việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng.
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Đoàn- Đội trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	74
	[H4-4-03-02]
	Giáo án dạy lịch sử, địa lý địa phương 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	GVCN trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	75
	[H5-5-01-01]
	Kế hoạch hoạt động chuyên môn  từng năm học, học kỳ, tháng, tuần
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	76
	[H5-5-01-02]
	Lịch báo giảng, Thời khóa biểu từng năm học
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	77
	[H5-5-01-03]
	Hình ảnh, giáo án minh họa việc vận dụng các phương pháp và hình thức dạy học mới
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	GVCN trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	78
	[H5-5-01-04]
	Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP, các khối trưởng trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	79
	[H5-5-02-01]
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng Đoàn- Đội trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	80
	[H5-5-02-01]
	Kế hoạch, danh sách HS tham gia hội thi các cấp 
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HP trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	81
	[H5-5-03-01]
	Báo cáo của Quận 1 công nhận hoàn thành công tác PCGD đúng độ tuổi.

Danh sách hỗ trợ học sinh nghèo.
	Năm 2012
Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng GD ĐT Q1

Phòng Đoàn- Đội trường TH Đinh Tiên Hoàng
	

	82
	[H5-5-03-02]
	Đĩa ghi hình, hình ảnh giới thiệu “Trường Tiểu học của em”
	Từ năm 2007-2008 đến 2011-2012
	Phòng HT trường TH Đinh Tiên Hoàng
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